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ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH PHÚ YÊN 
 

Số: 1660/Qð-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Phú Yên, ngày 21 tháng 9  năm 2020 
 

QUYẾT ðỊNH 
Ban hành danh sách các tổ chức, cá nhân thực hiện ñăng ký giá,  

kê khai giá trên ñịa bàn tỉnh năm 2020  
   

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ YÊN 
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền ñịa phương năm 2015; 
Căn cứ Luật Giá năm 2012; 
Căn cứ Nghị ñịnh số 177/2013/Nð-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ 

quy ñịnh chi tiết và hướng dẫn thi hành một số ñiều của Luật Giá; 
Căn cứ Nghị ñịnh số 149/2016/Nð-CP ngày 11/11/2016 của Chính phủ 

sửa ñổi, bổ sung một số ñiều của Nghị ñịnh số 177/2013/Nð-CP ngày 
14/11/2013 của Chính phủ quy ñịnh chi tiết và hướng dẫn thi hành một số ñiều 
của Luật Giá; 

Căn cứ Thông tư số 56/2014/TT-BTC ngày 28/4/2014 của Bộ Tài chính 
hướng dẫn thực hiện Nghị ñịnh số 177/2013/Nð-CP ngày 14/11/2013 của Chính 
phủ quy ñịnh chi tiết và hướng dẫn thi hành một số ñiều của Luật Giá; 

Căn cứ Thông tư số 233/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính 
sửa ñổi, bổ sung một số ñiều của Thông tư số 56/2014/TT-BTC ngày 28/4/2014 
của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị ñịnh số 177/2013/Nð-CP ngày 
14/11/2013 của Chính phủ quy ñịnh chi tiết và hướng dẫn thi hành một số ñiều 
của Luật Giá; 

Căn cứ Quyết ñịnh số 55/2017/Qð-UBND ngày 20/11/2017 của UBND 
tỉnh sửa ñổi, bổ sung một số ñiều của quy ñịnh trình tự quy trình thẩm ñịnh 
phương án giá phân cấp quản lý nhà nước về giá trên ñịa bàn tỉnh ban hành 
kèm theo Quyết ñịnh số 15/2015/Qð-UBND ngày 05/5/2015 của UBND tỉnh. 

Theo ñề nghị của Sở Tài chính (tại Tờ trình số 2599/TTr-STC ngày 
10/9/2020). 

 
QUYẾT ðỊNH: 

ðiều 1. Ban hành kèm theo Quyết ñịnh này “Danh sách các tổ chức, cá 
nhân thực hiện ñăng ký giá, kê khai giá trên ñịa bàn tỉnh năm 2020” (tại các 
Phụ lục ñính kèm). 

ðiều 2. Quyết ñịnh này bãi bỏ Quyết ñịnh số 1200/Qð-UBND ngày 
08/8/2019 của UBND tỉnh về ban hành Danh sách các tổ chức, cá nhân thực 
hiện ñăng ký giá, kê khai giá, thông báo giá trên ñịa bàn tỉnh năm 2019. 

Giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp các ngành chức năng liên quan, hằng 
năm rà soát, ñề xuất, trình UBND tỉnh ban hành Danh sách các tổ chức, cá nhân 
thực hiện ñăng ký giá, kê khai giá trên ñịa bàn tỉnh. 
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ðiều 3. Quyết ñịnh này có hiệu lực kể từ ngày ký. Chánh Văn phòng 
UBND tỉnh; Giám ñốc các Sở: Tài chính, Công Thương, Nông nghiệp và PTNT, 
Giao thông Vận tải, Y tế, Xây dựng; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành 
phố; Thủ trưởng các cơ quan có liên quan và các tổ chức, cá nhân có tên trong 
danh sách tại ðiều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết ñịnh này./. 

 TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  
KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
 

Nguyễn Chí Hiến 
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PHỤ LỤC 1:  
DANH SÁCH TỔ CHỨC, CÁ NHÂN THỰC HIỆN ðĂNG KÝ GIÁ 

(kèm theo Quyết ñịnh số 1660/Qð-UBND ngày 21/9/2020 của UBND tỉnh) 

STT 
TÊN TỔ CHỨC, 

CÁ NHÂN 
ðỊA CHỈ 

CƠ QUAN 
TIẾP 

NHẬN 

I Xăng dầu, Khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG) 
Sở Tài chính, 

Sở Công 
Thương 

1 
Công ty Cổ phần xăng 
dầu dầu khí Phú Yên 

157-159 Hùng Vương, 
Phường 5, 

thành phố Tuy Hòa, Phú 
Yên 

 

2 
Chi nhánh xăng dầu Phú 
Yên-Công ty Xăng dầu 

Phú Khánh 

138C Lê Lợi, Phường 4, 
thành phố Tuy Hòa, Phú 

Yên 

 

3 
Công ty Cổ phần 

An Hưng Phú 

Thăng Long, Khu phố 3, 
phường Phú Thạnh, thành 

phố Tuy Hòa, Phú Yên 

 

4 
Công ty Cổ phần Dầu khí 

Sài Gòn-Phú Yên 

Thôn Vũng Rô, xã Hoà 
Xuân Nam, 

huyện ðông Hòa, Phú Yên 

 

5 DNTN Ngọc Diệu 

127 Trần Hưng ðạo, 
Phường 3, 

thành phố Tuy Hòa, Phú 
Yên 

 

6 
Công ty TNHH thương 

mại Thái Sơn 

37 Trần Hưng ðạo, 
Phường 1, 

thành phố Tuy Hòa, Phú 
Yên 

 

7 
Công ty TNHH thương 
mại Dịch vụ Việt Ngọc 

Diệu 

Km số 2, Quốc lộ 25, xã 
Hòa An, 

huyện Phú Hòa, tỉnh Phú 
Yên 

 

8 
C.Ty TNHH kinh doanh 
khí dầu mỏ hoá lỏng Sơn 

Hà 

37 Trần Hưng ðạo, 
Phường 1, 

thành phố Tuy Hòa, Phú 
Yên 

 

II 
Phân ñạm, phân NPK, Thuốc bảo vệ thực vật bao 
gồm: thuốc trừ sâu, thuốc trừ bệnh, thuốc trừ cỏ 

Sở Tài chính, 
Sở NNPTNT 

1 
Công ty TNHH Nhà máy 
Phân bón NPK Phú Yên 

Khu Công nghiệp ðông 
Bắc Sông Cầu, 

xã Xuân Hải, TX Sông 
Cầu, Phú Yên 
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STT 
TÊN TỔ CHỨC, 

CÁ NHÂN 
ðỊA CHỈ 

CƠ QUAN 
TIẾP 

NHẬN 

2 
Công ty TNHH SXTM 

Hoàng Long Vina 
Lô B3-B4, KCN Hòa Hiệp, 
huyện ðông Hòa, Phú Yên 

 

3 
Công ty TNHH SX&TM 

Phi Hùng 
Khu phố 4, TT Hòa Vinh, 
huyện ðông Hòa, Phú Yên 

 

4 
Công ty Cổ phần Công 
nghệ sinh học Thiên Ân 

Khu phố 4, TT Hòa Vinh, 
huyện ðông Hòa, Phú Yên 

 

5 
Công ty TNHH Thương 
mại và dịch vụ Thành 

Huyền 

12B Nguyễn Tất Thành, 
Phường 1, 

thành phố Tuy Hòa, Phú 
Yên 

 

6 
Công tyTNHH thương 

mại Hồng Cẩm 

223 Nguyễn Huệ, Phường 
5, 

thành phố Tuy Hòa, Phú 
Yên 

 

7 
Công ty TNHH 
Thanh Bình A 

178 Nguyễn Văn Linh, 
phường Phú Lâm, thành 
phố Tuy Hòa, Phú Yên 

 

8 

Công ty Cổ phần tập 
ñoàn 

Lộc Trời-CN Bảo vệ 
thực vật An Giang tại 

Phú Yên 

81-82 Hùng Vương, xã 
Bình Kiến, thành phố Tuy 

Hòa, Phú Yên 

 

9 
Công ty TNHH 

Hùng Cường Loan 

Khu phố Phước Hậu 3, 
Nguyễn Tất Thành, 

Phường 9, thành phố Tuy 
Hòa, Phú Yên 

 

10 
Công ty TNHH Nông 

Nghiệp Trần Quân 

Thôn Liên Trì 1, xã Bình 
Kiến, 

thành phố Tuy Hòa, Phú 
Yên 

 

11 
Công ty TNHH KD TM 

Bích Thủy 

89 Nguyễn Tất Thành, 
Phường 2, 

thành phố Tuy Hòa, Phú 
Yên 

 

III Sữa dành cho trẻ em  dưới 6 tuổi 
Sở Tài chính, 

Sở Công 
Thương 

1 

Công ty TNNH Thương 
mại Cường Thoa 

332 Trần Hưng ðạo, 
Phường 6, 

thành phố Tuy Hòa, Phú 
Yên 
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STT 
TÊN TỔ CHỨC, 

CÁ NHÂN 
ðỊA CHỈ 

CƠ QUAN 
TIẾP 

NHẬN 

2 
Công ty TNHH Thương 

mại Yến Châu 
25 Lê Lợi, Phường 2, 

thành phố Tuy Hòa, Phú 
Yên 

 

3 
Công ty TNHH TMDV 

Sài gòn-Phú Yên 

Ô phố B8, KDD Duy Tân, 
Phường 4, 

thành phố Tuy Hòa, Phú 
Yên 

 

4 
Công ty TNHH 

Khang Việt Phương 

47 Nguyễn Trãi , Phường 
4, 

thành phố Tuy Hòa, Phú 
Yên 

 

5 
Công ty TNHH 
Nhất Mạnh An 

Số 5/1 Trần Bình Trọng, 
Phường 3, 

thành phố Tuy Hòa, Phú 
Yên 

 

6 

DNTN Thuận Liên 403 Trần Hưng ðạo, 
Phường 6, 

thành phố Tuy Hòa, Phú 
Yên 

 

7 
Công ty TNHH Thương 

mại Vạn Phúc 

Lô A37-A40 ñường 
8A,KDD số 2, 

Trần Phú, thành phố Tuy 
Hòa, Phú Yên 

 

8 
Công ty TNHH 

VTDVTM 
Thành Ban 

492 Nguyễn Văn Linh, 
phường Phú Lâm, thành 
phố Tuy Hòa, Phú Yên 

 

9 
Công ty TNHH 

ðTPTTM 
Hoàng Phương 

51 Nguyễn Trãi, Phường 4, 
thành phố Tuy Hòa, Phú 

Yên 

 

10 Công ty TNHH TM 
Túc Thủy 

27 Lê Lợi, Phường 2, 
thành phố Tuy Hòa, Phú 

Yên 

 

11 
Công ty TNHH DV TM 

A.V.H 

89 Trần Hưng ðạo, 
Phường 1, 

thành phố Tuy Hòa, Phú 
Yên 

 

IV 
ðường ăn, bao gồm ñường trắng và ñường tinh 
luyện 

Sở Tài chính, 
Sở Công 
Thương 

1 
Công ty TNHH Công 
nghiệp KCP Việt Nam 

TT Củng Sơn, huyện Sơn 
Hòa, Phú Yên 
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STT 
TÊN TỔ CHỨC, 

CÁ NHÂN 
ðỊA CHỈ 

CƠ QUAN 
TIẾP 

NHẬN 

2 
Công ty Cổ phần Mía 

ñường Tuy Hòa 

Thôn Phước Lương, xã 
Hòa Phú, 

huyện Tây Hòa, Phú Yên 

 

3 
Công ty TNHH Rượu 

Vạn Phát 
Thôn Mặc Hàn, xã Sơn Hà, 
huyện Sơn Hòa, Phú Yên 

 

V Thóc, gạo tẻ thường 
Sở Tài chính, 

Sở Công 
Thương 

1 
Hiệu buôn Tý Linh 
(ðoàn Ngọc Sang) 

205-207 Lê Lợi, Phường 5, 
thành phố Tuy Hòa, Phú 

Yên 

 

2 
Hiệu buôn Thái Hàn 

(Nguyễn Thái Thanh) 

91 Nguyễn Trãi, Phường 4, 
thành phố Tuy Hòa, Phú 

Yên 

 

3 Công ty TNHH Ngọc 
Hoàng 

84 Nguyễn Trãi, Phường 5, 
thành phố Tuy Hòa, Phú 

Yên 

 

4 
DNTN Thiên ðức 50 Lạc Long Quân, phường 

Phú Thạnh, thành phố Tuy 
Hòa, Phú Yên 

 

5 Công ty TNHH Lương 
thực ðạt Thắng 

517 Nguyễn Văn Linh, 
phường Phú Lâm, thành 
phố Tuy Hòa, Phú Yên 
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PHỤ LỤC 2:  

DANH SÁCH TỔ CHỨC, CÁ NHÂN THỰC HIỆN KÊ KHAI GIÁ 
(kèm theo Quyết ñịnh số  1660/Qð-UBND ngày 21/9/2020 của UBND tỉnh) 

ST
T 

TÊN TỔ CHỨC, 
CÁ NHÂN 

ðỊA CHỈ 

CƠ 
QUAN 
TIẾP 

NHẬN 

II Xi măng, thép xây dựng 

Sở Tài 
chính, 

Sở Xây 
dựng 

1 
Công ty TNHH xi 

măng Coseco Phú Yên 
Xã An Chấn, huyện Tuy An, Phú 

Yên 
 

2 
Công ty TNHH 

Phúc Hưng 
28 Ngô Gia Tự, phường Phú Thạnh, 

thành phố Tuy Hòa, Phú Yên 
 

3 
Công ty Cổ phần TM 

Ngọc Khánh 
09 ðồng Khởi, Phường 7, 

thành phố Tuy Hòa, Phú Yên 
 

4 
Công ty TNHH 
Thái Nguyên 

357 Lê Lợi, Phường 5, 
thành phố Tuy Hòa, Phú Yên 

 

5 
Công ty TNHH 
Thanh Bình A 

178 Nguyễn Văn Linh, phường Phú 
Lâm, thành phố Tuy Hòa, Phú Yên 

 

6 
Công ty TNHH TM 

ðắc Tín 
06 Hải Dương, xã Bình Ngọc, 
thành phố Tuy Hòa, Phú Yên 

 

7 
Công ty TNHH TM 

Bảo Gia 

Lô E65 ðại lộ Hùng Vương, 
Phường 9,  

thành phố Tuy Hòa, Phú Yên 

 

8 
Công ty TNHH TM 

Minh Tân Tiến 
101 Lê Lợi, Phường 3, 

thành phố Tuy Hòa, Phú Yên 
 

9 
Công ty TNHH TM 

Kim Thuận Phát 
717 ðại lộ Hùng Vương, xã Bình 

Kiến, thành phố Tuy Hòa, Phú Yên 
 

11 
Công ty TNHH 

SX&TM 
Sa Trung Kim 

02/04A Nguyễn Trãi, Phường 4, 
thành phố Tuy Hòa, Phú Yên 

 

12 
Công ty TNHH TM 

Tân Tư Lan 
19 Lê Lợi, Phường 2,  

thành phố Tuy Hòa, Phú Yên 
 

13 
Công ty TNHH 

TM&XD Tấn Long 
344-346 Hùng Vương, Phường 7, 

thành phố Tuy Hòa, Phú Yên 
 

14 
Công ty TNHH Thép 

Bảo Lộc 
150 ñường 3/2, phường Phú Thạnh, 

thành phố Tuy Hòa, Phú Yên 
 

15 
Công ty TNHH 

TM&DV Thép Ngọc 
Quang 

188 Nguyễn Huệ, Phường 7, 
thành phố Tuy Hòa, Phú Yên 

 

III Thức ăn chăn nuôi 
Sở Tài 
chính, 
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Sở 
NN&PTN

T 

1 
Công ty TNHH 

Thủy sản ðắc Lộc 
35 Nguyễn ðình Chiểu, 

thành phố Tuy Hòa, Phú Yên 
 

IV Giấy in 

Sở Tài 
chính, 

Sở Công 
Thương 

1 
Công ty cổ phần In- 

Thương mại Phú Yên 
396 Hùng Vương, Phường 7, 
thành phố Tuy Hòa, Phú Yên 

 

2 
Công ty Cổ phần Giấy 

Xuân Hải 
Lô E8, KCN ðông Bắc Sông Cầu, 

TX Sông Cầu, Phú Yên 
 

3 
Công ty TNHH thương 

mại và Dịch vụ in 
Alpha 

58 Lê Thánh Tôn, Phường 3, 
thành phố Tuy Hòa, Phú Yên 

 

V 
Dịch vụ Cảng biển, dịch vụ hàng không tại Cảng hàng 
không, sân bay 

Sở Tài 
chính, 

Sở GTVT 

1 
Công ty TNHH MTV 

Cảng Vũng Rô 
225 Hùng Vương, Phường 5, 
thành phố Tuy Hòa, Phú Yên 

 

2 

Cảng hàng không Tuy 
Hòa-Tổng Công ty 

Cảng Hàng không Việt 
Nam 

Phường Phú Thạnh, 
thành phố Tuy Hòa, Phú Yên 

 

VI Vận tải  
Sở Tài 
chính, 

Sở GTVT 
1 Vận tải hành khách bằng Xe buýt  

1.1 
Công ty TNHH MTV 

Lý Anh Tuấn 
337 Nguyễn Huệ, Phường 5, 
thành phố Tuy Hòa, Phú Yên 

 

1.2 
Công ty TNHH VT-DL 

Cúc Tư 
65 Lê Lợi, Phường 2, 

thành phố Tuy Hòa  Phú Yên 
 

2 Vận tải hành khách bằng xe taxi  

2.1 
Công ty TNHH Mai 

Linh Phú Yên 
323 Hùng Vương, 

thành phố Tuy Hòa, Phú Yên 
 

2.2 Chi nhánh Công ty Cổ 
phần Sun Taxi tại Phú 

365 Nguyễn Tất Thành, Phường 9, 
thành phố Tuy Hòa, Phú Yên 

 

2.3 
Chi nhánh Công ty Cổ 
phần Ánh Dương Việt 
Nam tại Phú Yên (Taxi 

122 Trần Phú, Phường 2, 
thành phố Tuy Hòa, Phú Yên 

 

2.4 
Công ty TNHH 

Thương mại vận tải 
Sao 

6H Nguyễn Huệ, Phường 2, 
thành phố Tuy Hòa, Phú Yên 
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2.5 
Chi nhánh Công ty 

Cổ phần Ánh Dương 
122 Trần Phú, Phường 9, 

thành phố Tuy Hòa, Phú Yên 
 

2.6 
Chi nhánh HTX 
Hòa Bình Xanh 

323 Hùng Vương, Phường 9, 
thành phố Tuy Hòa, Phú Yên 

 

3 Vận tải hành khách bằng xe ô tô tuyến cố ñịnh  

3.1 
Công ty TNHH VTTM 

An Thiên Phúc 
227 Nguyễn Tất Thành, Phường 8, 

thành phố Tuy Hòa, Phú Yên 
 

3.2 
Công ty TNHH VT-DL 

Cúc Tư 
65 Lê Lợi, Phường 2, 

thành phố Tuy Hòa, Phú Yên 
 

3.4 
Công ty TNHH VT 

Hồng Sơn 
546 Nguyễn Văn Linh, Phường Phú 
Lâm,  thành phố Tuy Hòa, Phú Yên 

 

3.5 
Công ty TNHH VTDV 

TM Thành Ban 
492 Nguyễn Văn Linh, Phường Phú 
Lâm,  thành phố Tuy Hòa, Phú Yên 

 

3.6 
Công ty TNHH 

VT&DL LH Băng 
Phượng 

Thôn Phú Diễn, Xã Hòa ðồng, 
huyện Tây Hòa, Phú Yên 

 

3.7 
DNTN VT&DVDL 

Bình Phương 

90-92 Nguyễn Tất Thành, Phường 
2, 

thành phố Tuy Hòa, Phú Yên 

 

3.8 
Công ty TNHH Vận tải 

Khang Bưng 

182B Nguyễn Tất Thành, Phường 
8, 

thành phố Tuy Hòa, Phú Yên 

 

3.9 
Công ty TNHH 

TMDVVT 
Linh Ý Chí 

37 Lê Thánh Tôn, Phường 1, 
thành phố Tuy Hòa, Phú Yên 

 

3.1
0 

DNTN thủy sản 
Năm Rùm 

Thôn ða Ngư, Hòa Hiệp Nam, 
thị xã ðông Hòa, Phú Yên 

 

3.1
1 

HTX VTCGðB Tuy 
An 

531 QL1, TT Chí Thạnh, 
huyện Tuy An, Phú Yên 

 

3.1
2 

HTX VTCGðB 
Tuy Hòa 

54 Nguyễn Trãi, Phường 4, 
thành phố Tuy Hòa, Phú Yên 

 

3.1
3 

HTX VTðB Phú 
Thành 

85 Nguyễn Văn Linh, phường Phú 
Lâm, 

thành phố Tuy Hòa, Phú Yên 

 

3.1
4 

HTX DVVT khách DL 
Yên Phú 

18 Trần Quý Cáp, Phường 3, 
thành phố Tuy Hòa, Phú Yên 

 

3.1
5 

Công ty TNHH 
Thương mại vận tải 

Sao 

6H Nguyễn Huệ,  Phường 3, 
thành phố Tuy Hòa, Phú Yên 

 

3.1
6 

Công ty TNHH vận tải 
hành khách và Du lịch 

Phúc Yên 

Thôn Ngân ðiền, Sơn Hà, 
huyện Sơn Hòa, Phú Yên 

 

3.1
7 

HTX Vận tải Sông Cầu 
19 Hai Bà Trưng, 

thị xã Sông Cầu, Phú Yên 
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3.1
8 

Công ty TNHH 
TM&DVVT Linh Ý 

37 Lê Thánh Tôn, Phường 1, 
thành phố Tuy Hòa, Phú Yên 

 

3.1
9 

Công ty TNHH 
TM&DV Phúc ðức 

92 Trần Phú, thị trấn Củng Sơn, 
huyện Sơn Hòa, tỉnh Phú Yên 

 

4 Vận tải hàng hóa bằng xe ô tô  

4.1 
Cty TNHH Hoàng 

Tường 
313 Trường Chinh, Phường 7, 
thành phố Tuy Hòa, Phú Yên 

 

4.2 
Công ty CP 

ðTXDCT& DVTM 
Tư Thửng 

Thôn ða Ngư, Hòa Hiệp Nam, 
huyện ðông Hòa, Phú Yên 

 

4.3 
Công ty TNHH 

SX-TM-VT Trí Huệ 
63/11 Nguyễn Huệ, Phường 5, 
thành phố Tuy Hòa, Phú Yên 

 

4.4 
Công ty TNHH 
Phú Xuân Phấn 

64 Nguyễn Trãi, Phường 5, 
thành phố Tuy Hòa, Phú Yên 

 

4.5 
Công ty TNHH 

VT&TM Hiệp Yến 
150 Lê Lợi, Phường 4, 

thành phố Tuy Hòa, Phú Yên 
 

4.6 HTX VT Sông Cầu 
15 Hai Bà Trưng, phường Xuân Phú, 

thị xã Sông Cầu, Phú Yên 
 

4.7 
Công ty TNHH XD-

TM Tuấn Tú 
Thôn Phú Vang, xã Bình kiến, 
thành phố Tuy Hòa, Phú Yên 

 

4.8 
DNTN VT và TM 

Phú Thiện 
155 Trần Phú, Phường 8, 

thành phố Tuy Hòa, Phú Yên 
 
 

4.9 
Công ty TNHH 

Hân Tiên 
45B Trần Quý Cáp, Phường 3, 
thành phố Tuy Hòa, Phú Yên 

 

4.1
0 

CN Công ty Cổ phần 
ðầu tư Nắng Ban Mai 

581 Nguyễn Tất Thành, xã Bình 
Kiến, 

thành phố Tuy Hòa, Phú Yên 

 

4.1
1 

Công ty TNHH VT-
TM Hoàng Phú 

147 Lê Lợi, Phường 5, 
thành phố Tuy Hòa, Phú Yên 

 

4.1
2 

Công ty TNHH vận tải 
và sửa chữa ô tô 

Khánh Nhật 

605-607 Nguyễn Tất Thành, xã Bình 
Kiến  thành phố Tuy Hòa, Phú Yên 

 

4.1
3 

Công ty TNHH 
VT&TM Nhàn Khanh 

71 Hàm Nghi, Phường 2, 
thành phố Tuy Hòa, Phú Yên 

 

4.1
4 

DNTN Thành Tiên 
Thôn Phước Ngọc, Xã Bình Ngọc, 

thành phố Tuy Hòa, Phú Yên 
 

4.1
5 

Công ty Cổ phần 
Hồng Phúc 

169 Trần Phú, Phường 2, 
thành phố Tuy Hòa, Phú Yên 

 

4.1
6 

DNTN VT-TM Tý 
Linh 

27 Bến xe, Phường 4, 
thành phố Tuy Hòa, Phú Yên 

 

4.1
7 

Công ty TNHH 
Thuận Thành 

21B Nguyễn Công Trứ, Phường 4, 
thành phố Tuy Hòa, Phú Yên 

 

4.1
8 

Công ty TNHH 
TMVT 

Tân Hiệp 

250A Nguyễn Công Trứ, Phường 4, 
thành phố Tuy Hòa, Phú Yên 
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4.1
9 

DNTN Tân Danh 01 LD, Khu phố PL, Phường 6, 
thành phố Tuy Hòa, Phú Yên 

  

4.2
0 

Công ty TNHH Vận 
tải Anh Vương 

Thôn Liên Trì, Phường 9, 
thành phố Tuy Hòa, Phú Yên 

 

4.2
1 

Công ty TNHH 
VT&TM 

Lô 71 Hàm Nghi, Phường 2, 
thành phố Tuy Hòa, Phú Yên 

 

4.2
2 

DNTN XD và Vận tải 
ðạt Thành 

Khu phố Phước Hậu 1, Phường 9, 
thành phố Tuy Hòa, Phú Yên 

 

4.2
3 

DNTN VTTM&SX 
ðức Hạnh 

Số 453 Hùng Vương, Phường 9, 
thành phố Tuy Hòa, Phú Yên 

 

4.2
4 

Công ty TNHH 
TMVT 

19 Lê Trung Kiên, Phường 1, 
thành phố Tuy Hòa, Phú Yên 

 

4.2
5 

Công ty TNHH Vận 
tải ðương Loan 

51-53 Lê Trung Kiên, Phường 1, 
thành phố Tuy Hòa, Phú Yên 

 

4.2
6 

Công ty TNHH Vận 
tải Cường Dư 

196 Nguyễn Công Trứ, Phường 4, 
thành phố Tuy Hòa, Phú Yên 

 

4.2
7 

Công Ty TNHH Vận 
tải và San lấp Hoàng 

Ngọc Phước 2, Bình Ngọc,  
thành phố Tuy Hòa, Phú Yên 

 

4.2
8 

DNTN TMDV&VT 
Dương Bách Phát 

Tổ 4, Khu phố Liên Trì, Phường 9, 
thành phố Tuy Hòa, Phú Yên 

 

4.2
9 

Công ty TNHH 
VT&TM 

Khu phố mới Hùng Vương, Phường 
9, 

 

4.3
0 

Công ty TNHH Vận 
tải hàng hóa Trường 

74 Mai Xuân Thưởng, Phường 5, 
thành phố Tuy Hòa, Phú Yên 

 

4.3
1 

DNTN TM&VT 
Quốc Trường 

Lô 50 khu phố Nghị Trần, Phường 8, 
thành phố Tuy Hòa, Phú Yên 

 

4.3
2 

Công ty TNHH 
DVVT 

07/4 Nguyễn Tất Thành, Khu phố 2, 
Phường 2, thành phố Tuy Hòa, Phú 

 

4.3
3 

HTX Vận tải ñường 
bộ Xuân Lộc 

Thôn Chánh Lộc, xã Xuân Lộc, 
thị xã Sông Cầu, Phú Yên 

 


